
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế 

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

        I. Tập thể  

TT Tên tập thể 

1.  Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế 

2.  Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện 

Quảng Điền 

3.  Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Huế 

4.  Trường Mầm non Phong Hòa II, huyện Phong Điền 

5.  Trường Mầm non Scavi, huyện Phong Điền 

6.  Trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi, huyện Quảng Điền 

7.  Trường Trung học cơ sở Đặng Dung, huyện Quảng Điền 

8.  Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, thị xã Hương Trà 

9.  Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Khoa, thị xã Hương Trà 

10.  Trường Mầm non Thủy Dương, thị xã Hương Thủy 

11.  Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, thị xã Hương Thủy 

12.  Trường Trung học cơ sở Phú Hải, huyện Phú Vang 

13.  Trường Trung học cơ sở Phú Thuận, huyện Phú Vang 

14.  Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lộc 

15.  Phòng Giáo dục  Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

16.  Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo 

17.  Phòng Giáo dục Thường xuyên -  huyên nghiệp và  h nh trị, tư tưởng - 

 ông tác học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo 

      II. Cá nhân 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Phan Thị Hương Giang Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

2.  Ông Nguyễn Phú Thọ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

chuyên Quốc Học - Huế 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

3.  Ông Nguyễn Nhật Huy Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán, Trường 

Trung học phổ thông chuyên Quốc Học - 

Huế 

4.  Ông Lê Quốc Anh Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Quốc Học - Huế 

5.  Bà Dương Thị Quỳnh  hâu B  thư Đoàn Thanh niên  ộng sản Hồ  h  

Minh, Trường Trung học phổ thông 

chuyên Quốc Học - Huế 

6.  Bà Võ Tâm Lạc Hương Tổ trưởng chuyên môn Tổ Tiếng Anh, 

Trường Trung học phổ thông  huyên 

Quốc Học - Huế 

7.  Ông Phan Đắc Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Huệ 

8.  Ông Phạm Nguyên Phong Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Gia Hội 

9.  Bà Nguyễn Thị Y Anh Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Gia Hội 

10.  Bà Nguyễn Tất Phước Tổ trưởng chuyên môn Tổ Tin học, Trường 

Trung học phổ thông Hai Bà Trưng 

11.  Ông Trần Minh Đức Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hai Bà Trưng 

12.  Bà Lê Thị Minh Phương Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Trường Tộ 

13.  Bà Lê Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Bùi Thị Xuân 

14.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hương Vinh 

15.  Ông Đặng Văn Minh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hà Trung 

16.  Bà Lê Thị Thu Hồng Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Phú Bài 

17.  Ông Trần Đình Phương Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Lí - Kỹ 

thuật công nghiệp, Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Hồng Vân 

18.  Bà  ao Thị Thùy Vương Tổ trưởng chuyên môn Tổ Nhỡ, Trường 

Mầm non Điền Lộc, huyện Phong Điền 

19.  Bà Nguyễn Thị Tám Giáo viên Trường Mầm non Phong Hiền 

II, huyện Phong Điền 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

20.  Ồng Nguyễn Văn Triển Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phong 

Hòa, huyện Phong Điền 

21.  Bà Trương Thị Mỹ Thùy Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Lê Văn Miến, huyện Phong Điền 

22.  Bà Nguyễn Thị Kim Lâu Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, 

huyện Phong Điền 

23.  Ông Hà Trung Trực Giáo viên Trường Tiểu học Phong Xuân, 

huyện Phong Điền 

24.  Ông Trương Minh Hải Kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phong Điền 

25.  Bà Dương Thị Lãm Thúy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Vân, 

thị xã Hương Trà 

26.  Bà Nguyễn Thị Loan Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hương 

 hữ, thị xã Hương Trà 

27.  Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học Tự 

nhiên -  ông nghệ, Trường Trung học cơ 

sở Hồ Văn Tứ, thị xã Hương Trà 

28.  Bà Trần Thị  hiến Hiệu trưởng Trường Mầm non Vinh 

Thanh, huyện Phú Vang 

29.  Bà Lê Thị Ái Nhi Giáo viên Trường Mầm non Phú Đa 2, 

huyện Phú Vang 

30.  Bà Nguyễn Thị Nhớ Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4 và 5, Trường 

Tiểu học Phú Mỹ 2, huyện Phú Vang 

31.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Phú An, huyện Phú Vang 

32.  Ông Nguyễn Văn Vũ Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lộc 

Điền, huyện Phú Lộc 

33.  Bà Mai Thị Mộng Lành Giáo viên Trường Mầm non Xuân Lộc, 

huyện Phú Lộc 

34.  Ông Đoàn Minh Thắng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

35.  Bà Ngô Thị Hạnh Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

36.  Bà Hồ Thị Ái  huyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

37.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Thái Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Phổ 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo 

38.  Ông Trần Gia Tr   huyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

39.  Ông Phạm Văn Lành Chuyên viên Phòng  Khảo th  - Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

40.  Ông  ao Hữu Khoa  huyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

41.  Bà Tôn Nữ Quỳnh My  huyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

42.  Ông Nguyễn Văn Lưu Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục 

Thường xuyên - Chuyên nghiệp và  h nh 

trị, tư tưởng -  ông tác học sinh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

43.  Ông Nguyễn Văn Nghiệm  huyên viên Phòng Giáo dục Thường 

xuyên -  huyên nghiệp và  h nh trị, tư 

tưởng -  ông tác học sinh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

44.  Ông Phan Thanh Tuân Chuyên viên Phòng Tổ chức  án bộ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

45.  Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh Thanh tra viên chính, Thanh tra Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

46.  Bà Phan Thị Hương Giang  huyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Danh sách trên có 17 tập thể và 46 cá nhân./. 
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